Phụ lục

QUY TRÌNH PHỐI HỢP THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận) 

I. QUY TRÌNH

Thông báo các văn bản quy phạm pháp luật kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và các hiệp định, thỏa thuận có liên quan

	Bước 1
	- Phòng TBT;

- Điểm TBT.


	

	Bước 2
	Điểm TBT 


	

	Bước 3
	- Phòng TBT;

- Điểm TBT.


	

	Bước 4
	Phòng TBT


	

	
	
	

	Bước 5
	 - Phòng TBT;

- Điểm TBT.


	

	Bước 6
	- Phòng TBT;

- Điểm TBT.


	



Bước 1. Rà soát văn bản

Phòng TBT và các Điểm TBT có trách nhiệm rà soát trong lĩnh vực quản lý của ngành những loại văn bản sau:

- Các văn bản quy phạm pháp luật kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp đang được tham mưu xây dựng mới hoặc soát xét;

- Các hiệp định hoặc thỏa thuận song phương, đa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết theo thẩm quyền có liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp.

Việc rà soát có thể dựa trên chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của UBND tỉnh, các chuyên san hoặc trang thông tin khác của sở, ngành và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bước 2. Thông báo cho Phòng TBT

Sau khi rà soát, các Điểm TBT tiến hành thông báo cho Phòng TBT các thông tin sau: tên văn bản, nội dung tóm tắt chính của văn bản, đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng, bộ phận thuộc Sở chịu trách nhiệm soạn thảo (để tiếp nhận và giải trình ý kiến góp ý dự thảo), thời gian dự kiến thông qua và có hiệu lực, nơi đăng tải văn bản.

a) Đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp: đảm bảo thời gian thông báo ít nhất là 70 ngày trước khi ban hành và thời điểm thông báo là thời điểm đã có dự thảo hoàn chỉnh 
ban đầu (chưa phải là cuối cùng).
b) Đối với các hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương có liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp: thông báo ngay sau khi được ký kết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp khẩn cấp (Quy định trong Hiệp định TBT và các quyết định, khuyến nghị khác có liên quan của WTO), các văn bản quy phạm pháp luật kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá hợp quy có thể được ban hành trước và thông báo sau.

Bước 3. Phối hợp xác định có phải là biện pháp TBT và có khả năng ảnh hưởng tới thương mại các nước thành viên WTO của các dự thảo văn bản:

Sau khi nhận được thông báo về dự thảo văn bản của các Điểm TBT, trong vòng 5 ngày làm việc, Phòng TBT chủ trì, phối hợp với Điểm TBT gửi thông báo ở Bước 2 để xác định các biện pháp dự kiến đưa ra trong dự thảo văn bản có phải là biện pháp TBT và có cần thiết phải thông báo hay không theo quy định tại Tài liệu 1 và Tài liệu 2 của Phụ lục I, Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 04/05/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong trường hợp không thống nhất ý kiến trong việc cần thiết phải thông báo, Phòng TBT sẽ đề nghị Ban công tác liên ngành về TBT của Tỉnh có ý kiến và thống nhất đưa ra kết luận để làm cơ sở cho Phòng TBT thông báo.

Bước 4. Thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam

Sau khi xác định văn bản cần thông báo, Phòng TBT có trách nhiệm tiến hành thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam văn bản  theo hướng dẫn Mục 4, Mục 5 của Phụ lục I; Mục 3, Mục 4 của Phụ lục II, Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 04/05/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bước 5. Tiếp nhận thông tin phản hồi của Thành viên WTO

Sau khi được Văn phòng TBT Việt Nam thống nhất và gửi thông báo hoàn chỉnh cho WTO, Thông báo được WTO đưa lên mạng. Khi các thành viên WTO khác xem xét Thông báo và có các thông tin phản hồi (đề nghị, góp ý), Phòng TBT có trách nhiệm chuyển thông tin phản hồi này đến Điểm TBT thuộc sở, ngành soạn thảo văn bản để cơ quan này xem xét, nghiên cứu và trả lời yêu cầu theo từng trường hợp cụ thể.

Bước 6. Xử lý thông tin phản hồi của Thành viên WTO

Điểm TBT của sở, ngành soạn thảo văn bản có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi của Thành viên WTO theo các trường hợp sau:
a) Trường hợp tiếp nhận đề nghị gia hạn thời gian góp ý, nếu đồng ý với đề nghị gia hạn thì thời gian gia hạn tối thiểu là 30 ngày, nếu không đồng ý gia hạn, cơ quan soạn thảo văn bản phải nêu rõ lý do để trả lời cho Thành viên WTO.
b) Trường hợp tiếp nhận đề nghị cung cấp tài liệu có liên quan nêu trong bản Thông báo thì trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan soạn thảo văn bản cần cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Thành viên WTO đề nghị. Nếu không thể thì cũng trong vòng 5 ngày làm việc phải có thông tin và đưa ra thời hạn dự kiến sẽ gửi tài liệu cho Thành viên WTO đó. Để tránh sự nhầm lẫn, tất cả các tài liệu cung cấp đều phải ghi mã số của bản Thông báo có liên quan.

Việc cung cấp tài liệu có thể thực hiện bằng phương tiện điện tử.

c) Trường hợp tiếp nhận ý kiến góp ý từ các Thành viên WTO khác, sở, ngành soạn thảo văn bản có trách nhiệm xử lý ý kiến góp ý. Trong quá trình xử lý ý kiến  góp ý, Điểm TBT thuộc sở,  ngành soạn thảo văn bản phải theo dõi tiến trình xử lý, sửa đổi, bổ sung và thông tin cho Phòng TBT biết.

Khi Thành viên WTO gửi góp ý, cơ quan soạn thảo văn bản của phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận nội dung các văn bản đang soạn thảo. Hoặc khi Thành viên WTO đề nghị cung cấp văn bản đã ban hành, cơ quan soạn thảo văn bản phải gửi bản sao văn bản đã ban hành cho Thành viên đó, hoặc nếu văn bản không được thông qua thì cũng phải thông tin cho họ biết.
Nếu có yêu cầu của Văn phòng TBT Việt Nam đối với góp ý, các Điểm TBT của sở, ngành soạn thảo văn bản có trách nhiệm chuyển các văn bản trả lời đến Phòng TBT để chuyển cho Văn phòng TBT Việt Nam trả lời cho Thành viên WTO có yêu cầu./.

Lưu ý: Trong quá trình xử lý thông báo, Điểm TBT của Sở, ngành cần thông tin cho Phòng TBT, Điểm TBT của sở, ngành khác việc xử lý thông báo của mình. Đồng thời, Phòng TBT cũng thông tin cho các Điểm TBT, Văn phòng TBT Việt Nam, đầu mối TBT các bộ, địa phương khác biết việc xử lý thông báo.

II. QUY TRÌNH

Hỏi đáp các thông tin liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp

	Bước 1
	- Phòng TBT

- Điểm TBT


	


	Bước 2
	- Phòng TBT

- Điểm TBT


	

	Bước 3
	- Phòng TBT

- Điểm TBT


	

	Bước 4
	- Phòng TBT

- Điểm TBT


	

	Bước 5
	- Phòng TBT
- Điểm TBT
- Tổ chức trả lời


	


Bước 1. Tiếp nhận câu hỏi:

Phòng TBT và các Điểm TBT khi nhận được câu hỏi của các cá nhân, tổ chức (trong nước hoặc ở các nước thành viên WTO khác) cần sắp xếp trình tự giải quyết hợp lí theo thứ tự, lĩnh vực và tính cấp bách của câu hỏi.

Bước 2. Xác định khả năng tự trả lời câu hỏi:

Phòng TBT và các Điểm TBT xem xét câu hỏi, trong vòng 3 ngày làm việc phải xác định khả năng có tự trả lời câu hỏi đó không. Nếu có khả năng trả lời thì soạn thảo văn bản trả lời và gửi đi.
Bước 3. Xác định tổ chức có khả năng trả lời câu hỏi:

Trong trường hợp không có khả năng tự trả lời câu hỏi, Phòng TBT, các Điểm TBT xác định cơ quan, tổ chức có chức năng và khả năng trả lời các câu hỏi đó. Thời gian từ khi nhận được câu hỏi đến khi xác định được cơ quan, tổ chức có khả năng trả lời câu hỏi không quá 02 ngày làm việc.
Bước 4. Đề nghị cơ quan, tổ chức xem xét trả lời:

Sau khi xác định được cơ quan, tổ chức có chức năng và khả năng trả lời câu hỏi, Phòng TBT, Điểm TBT soạn thảo công văn kèm theo câu hỏi và gửi đến tổ chức đề nghị trả lời trong thời gian hợp lí.

Phòng TBT, Điểm TBT có trách nhiệm theo dõi tiến độ trả lời của cơ quan, tổ chức theo thời hạn hợp lí đã được xác định.
Bước 5. Gửi văn bản trả lời đến bên yêu cầu:

Cơ quan, tổ chức soạn thảo văn bản trả lời có thể trực tiếp chuyển văn bản trả lời cho bên yêu cầu và thông tin cho Phòng TBT, Điểm TBT biết, hoặc có thể gửi văn bản trả lời đến Phòng TBT, Điểm TBT để gửi cho bên yêu cầu.
Việc chuyển câu trả lời nên được thực hiện bằng phương tiện điện tử để đảm bảo về thời gian. Tuy nhiên khi gửi nhiều tài liệu có thể gửi bằng phương tiện thích hợp khác.

Lưu ý: Trong quá trình xử lý câu hỏi, Phòng TBT, Điểm TBT phải thông tin cho Phòng TBT và các Điểm TBT khác biết

Thông báo cho Phòng TBT 





Rà soát văn bản





Phối hợp xác định có phải là biện pháp TBT và có cần thiết phải thông báo hay không





    Có








Thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam





Tiếp nhận thông tin phản hồi của Thành viên WTO 





Xử lý thông tin phản hồi của Thành viên WTO 


a) Tiếp nhận và xử lý đề nghị gia hạn thời gian góp ý


b) Tiếp nhận và xử lý đề nghị cung cấp tài liệu liên quan


c) Tiếp nhận và xử lí những góp ý của Thành viên WTO





    Có


(03 ngày làm việc)





   Không


(02 ngày làm việc)





 Tiếp nhận câu hỏi





Xác định các tổ chức có thể trả lời được câu hỏi





 Đề nghị tổ chức đó trả lời câu hỏi





Gửi văn bản trả lời đến bên yêu cầu





Xác định khả năng tự trả lời câu hỏi
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